
 

튼튼 베트남어 Step 2 12강                                                          ECK교육 

12강. 취미 표현 

1. 취미 묻고 답하기 

 Sở thích của chị là gì? 

 Sở thích của chị là _______ 

 

 Khi rảnh, chị thường làm gì? 

 Khi rảnh, chị thường _______ 

 

2. 취미 관련 단어 

Xem phim 영화 감상 Chụp ảnh 사진 찍기 

Đi du lịch 여행 가기 Vẽ tranh 그림 그리기 

Leo núi 등산 Chơi ghi-ta 기타 치기 

Đọc sách 독서 Nấu ăn 요리 하기 

Nghe ngạc 음악 감상 Tiếng Hàn 한국어 

Chơi thể thao 운동하기 Học 공부하다 

Chơi internet 인터넷 서핑 Mua sắm 쇼핑 

Sở thích 취미   

 

3. Hội thoại 

 Soo kyung : sở thích của chị là gì? 

 Mai :   sở thích của chị là học tiếng Hàn  

 Soo kyung :  hả? Sở thích là học à? 

 Mai :   vâng. Còn em? Sở thích của em là gì? 

 Soo kyung :  sở thích của em là mua sắm 

 Mai :   tốt quá.  

 


